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TRƯỜNG TH TOÀN THẮNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI 

ĐẦU NĂM HỌC 2024-2025

***
          Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT- BGDĐT ngày 3 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học Toàn Thắng thực hiện Quy chế công khai đầu năm học 2024-2025 như sau:

         A/ Thông tin chung năm học 2024-2025
- Địa điểm: Thôn Đồng An, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

- Số điện thoại hiệu trưởng: 0984107707

- Email: c1toanthangkd.hungyen@moet.edu.vn

Trường Tiểu học Toàn Thắng nằm phía Tây Bắc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cách trung tâm huyện khoảng 6 km. Phía Đông giáp xã Nghĩa Dân. Phía Nam giáp xã Phạm Ngũ Lão. Phía Tây giáp xã Vĩnh Xá. Phía Bắc giáp xã Việt Hòa huyện Khoái Châu. Xã có tuyến đường trọng điểm quốc lộ 39 chạy qua.

   Diện tích tự nhiên toàn xã: 7,3 km², dân số trên 12,000 người với 4 thôn là: An Xá, Đồng An, Trương Xá và Nghĩa Giang. Hệ thống đường liên thôn, liên xã được kiên cố hóa hoàn toàn nên rất thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân cũng như của cán bộ giáo viên và các em học sinh khi đến trường. Tình hình an ninh chính trị tốt, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị trong địa phương. 
   Hiện xã Toàn Thắng đã được công nhận xã đạt nông thôn mới của huyện Kim Động năm 2019, xã đang phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Với sự chăm lo của cấp ủy Đảng; chính quyền địa phương, trường Tiểu học Toàn Thắng trong những năm gần đây đã được đầu tư xây dựng CSVC từng bước đáp ứng cho việc dạy học; giáo dục đáp ứng chương trình GDPT 2018. Nhà trường có nhiệm vụ điều tra phổ cập bậc tiểu học, tiếp nhận các cháu học sinh hoàn thành chương trình giáo dục mầm non hộ khẩu thường trú tại xã Toàn Thắng vào nhập học; thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học theo quy định của Bộ GDĐT, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GDĐT Kim Động.
I. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2024 - 2025.

1. Về cán bộ, giáo viên.
- Số lượng đảng viên là 22 đ/c đạt tỷ lệ 57%. Tỉ lệ 1,4 GV/lớp
	Tổng số
	CBQL
	V. Hóa
	Â. Nhạc
	M. Thuật
	GDTC
	Tin học
	N. Ngữ
	Nhân viên

	39 (Nữ 34)
	2 (Nữ 1)
	26 (Nữ 25)
	2 (Nữ 1)
	1 (Nữ 1)
	2 (Nữ 1)
	01
	3 (Nữ 3)
	 2 (Nữ 2)


	Trình độ đào tạo
	Độ tuổi
	Ghi chú

	Thạc sĩ:
	01 đ/c đạt 2,5%
	50 - 55 tuổi: 3 đ/c
	

	Đại học:
	36 đ/c đạt 92,5%
	40 - 49 tuổi: 18 đ/c
	

	Cao đẳng:
	01 đ/c đạt 2,5%
	30 - 39 tuổi: 11 đ/c
	Đang học đại học

	Trung học 
	01 đ/c đạt 2,5%
	20 - 29 tuổi: 5 đ/c
	Đang học đại học

	Chuẩn:
	37 đ/c đạt 95%
	
	


 2. Về học sinh.



    Tổng số học sinh trường có 910 HS/25 lớp, bình quân 36.4 HS/lớp; 


    Tỷ lệ huy động trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 là 180/180 học sinh đạt 100%.
	Khối
	Số lớp
	Tổng số HS
	Nữ
	HS KTHN
	Ghi chú

	1
	5
	186
	90
	0
	

	2
	5
	176
	77
	0
	

	3
	5
	178
	83
	2
	

	4
	5
	186
	81
	1
	

	5
	5
	184
	79
	0
	

	Tổng
	25
	910
	410
	3
	


3. Về cơ sở vật chất.
	 Phòng học
	Phòng Tin học
	Phòng

BGH
	Phòng

Y tế
	Phòng

Đội
	Phòng tư vấn tâm lý HS
	Phòng thư viện
	Phòng Thiết bị đồ dùng
	Phòng họp
	Phòng GV

	25
	01
	02
	01
	01
	01
	01
	01
	01
	3


Tỉ lệ đạt 1,3 giáo viên/lớp, đảm bảo 01 lớp/1phòng học. Trong các phòng học, phòng làm việc của Ban giám hiệu và các bộ phận trong nhà trường được trang bị đủ hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát, bàn, ghế làm việc của cán bộ, giáo viên, học sinh; có đủ nước sạch sinh hoạt; có nhà vệ sinh riêng biệt cho cán bộ, giáo viên và học sinh; trường có cổng trường, biển trường và tường bao quanh trường, cảnh quan nhà trường khang trang sạch-đẹp.
Trải qua quá trình xây dựng, phát triển, trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Phòng GDĐT Kim Động và Đảng ủy, chính quyền xã Toàn Thắng, quy mô phát triển giáo dục của trường luôn được duy trì ổn định; cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường được đầu tư xây dựng, mua sắm đáp ứng yêu cầu dạy và học; đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước phát triển, vị thế của trường được khẳng định và đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận: 

- Nhiều năm liền nhà trường được UBND Huyện công nhận tặng danh hiệu thi đua Tập thể lao động Tiên tiến. 
- Năm học 2023-2024 trường được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh do có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua cụm thi đua các trường Tiểu học huyện Kim Động năm học 2023-2024.
B/ Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí nà nhân viên.

	STT
	Nội dung
	Tổng       số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	
	Tổng số giáo viên, CBQL và nhân viên
	39
	
	1
	36
	1
	1
	
	2
	33
	4
	8
	30
	1
	

	I
	Giáo viên
	35
	
	
	34
	0
	1
	
	1
	31
	3
	5
	29
	1
	

	
	Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngoại ngữ
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	

	3
	Tin học
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	4
	Âm nhạc
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	1
	1
	
	

	5
	Mỹ thuật
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	

	6
	Thể dục
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	III
	Nhân viên
	2
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	1
	Nhân viên văn thư
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên thư viện
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	PCGD – XMC
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TPT Đội
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	BV-PV
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	


    C/ Cơ sở vật chất của trường năm học 2024 -2025
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân
	 

	I
	Số phòng học/số lớp
	 25/25
	1.3 m2 /học sinh
	 
	 
	 

	II
	Loại phòng học
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phòng học kiên cố
	18
	1.5 m2 /học sinh
	 
	 
	 

	2
	Phòng học bán kiên cố
	 4
	1.3 m2 /học sinh
	 
	 
	 

	3
	Phòng học tạm
	4
	1.2 m2 /học sinh
	 
	 
	 

	4
	Phòng học nhờ, mượn
	0
	
	 
	 
	 

	III
	Số điểm trường lẻ
	0
	
	 
	 
	 

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	6250m2
	6,9 m2
	 
	 
	 

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	2550m2
	2,8 m2
	 
	 
	 

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	1394m2
	 
	 
	 
	 

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	25
	49 m2 /phòng
	 
	 
	 

	2
	Diện tích thư viện (m2)
	2
	45 m2 /phòng
	 
	 
	 

	3
	Diện tích phòng giáo dục thể chất (nhà đa năng) (m2)
	0
	 
	 
	 
	 

	4
	Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)
	0
	
	 
	 
	 

	5
	Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)
	1
	 
	 
	 
	 

	6
	Diện tích phòng học tin học (m2)
	1
	54 m2 /phòng
	 
	 
	 

	7
	Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)
	1
	45 m2 /phòng
	 
	 
	 

	8
	Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)
	1
	25m2 /phòng
	 
	 
	 

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	 
	Số bộ/lớp
	 
	 
	 

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	 25
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Khối lớp 1
	5
	1 bộ/lớp
	 
	 
	 

	1.2
	Khối lớp 2
	5
	1bộ/lớp
	 
	 
	 

	1.3
	Khối lớp 3
	5
	1 bộ/lớp
	 
	 
	 

	1.4
	Khối lớp 4
	5
	1 bộ/lớp
	 
	 
	 

	1.5
	Khối lớp 5
	5
	1 bộ/lớp
	 
	 
	 

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Khối lớp 1
	
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Khối lớp 2
	
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Khối lớp 3
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Khối lớp 4
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Khối lớp 5
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
	30
	
	 
	 
	 

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	 
	
	 
	 
	 

	1
	Ti vi
	4
	
	 
	 
	 

	2
	Cát xét
	1
	 
	 
	 
	 

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	0
	 
	 
	 
	 

	4
	Máy chiếu OverHead/ projector/vật thể
	27
	 
	 
	 
	 

	5
	Âm thanh + Loa
	2
	 
	 
	 
	 


 

	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	 
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	2
	
	1
	
	0.11

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	
	
	2
	0.04
	

	
	 
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	Có
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	Có
	

	XVII
	Kết nối internet
	Có
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	Có
	

	XIX
	Tường rào xây
	Có
	


D/ Kiểm định chất lượng giáo dục: 
       Trường tiểu học Toàn Thắng đạt kiểm định chất lượng mức độ 1 năm 2019.
       Năm học: 2024- 2025 trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ KĐCL để đoàn kiểm tra công nhận lại trường đạt KĐCL mức độ 3 chuẩn Quốc gia mức độ 2.
       E/ Kết quả hoạt động giáo dục: (Có văn bản kèm theo đã đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của trường 03/6/2024)
      G/ Kết quả tài chính.  
	CÁC KHOẢN THU NỘP KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	Mức tiền HS đóng
	Số tháng
	Số HS
	HS đã nộp
	Số tiền
	Đã chi

	I
	Các khoản thu theo quy định 
	 
	 
	 

	1
	Bảo hiểm y tế
	 32.400 đ/tháng 
	1 năm
	915
	843
	327.758.400
	 Nộp BHXH Kim Động quản lí

	II
	Các khoản thu thỏa thuận thực hiện theo CV Hướng dẫn của tỉnh Hưng Yên
	 

	1
	Nước uống
	6.000 đ/tháng
	4
	915
	913
	21.912.000đ


	21.912.000đ



	2
	Tiền điện thắp sáng
	7.000 đ/tháng
	4
	915
	913
	25.564.000đ
	25.564.000đ

	3
	Tiền vệ sinh trực nhật
	5.000 đ/tháng
	4
	915
	913
	18.260.000đ


	18.260.000đ



	4
	Tiền gửi xe đạp
	6.000 đ/tháng
	4
	915
	398
	9.552.000đ


	9.552.000đ



	5
	Tiền học tăng cường tiếng Anh
	70.000 đ/tháng
	3
	
	521
	109.410.000
	Nộp công ty Victoria

	CÁC KHOẢN THU NỘP KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	Mức tiền HS đóng
	Số tháng
	Số HS
	HS đã nộp
	Số tiền
	Đã chi

	I
	Các khoản thu thỏa thuận thực hiện theo CV Hướng dẫn của tỉnh Hưng Yên
	 

	1
	Nước uống
	6.000 đ/tháng
	5
	917
	910
	21.912.000đ


	21.912.000đ



	2
	Tiền điện thắp sáng
	7.000 đ/tháng
	5
	917
	910
	31.850.000đ
	31.850.000đ

	3
	Tiền vệ sinh trực nhật
	5.000 đ/tháng
	5
	917
	910
	22.750.000đ


	22.750.000đ



	4
	Tiền gửi xe đạp
	6.000 đ/tháng
	5
	917
	408
	12.240.000đ


	12.240.000đ



	5
	Tiền học tăng cường tiếng Anh
	70.000 đ/tháng
	5
	
	521
	182.350.000
	Nộp công ty Victoria

	II
	Khoản tự nguyện;

	1
	Bảo hiểm Bảo việt
	200.000 đ/năm học
	
	917
	880
	176.000.000
	Nộp BH
bảo Việt

quản lí

	CÔNG KHAI DANH MỤC CÁC KHOẢN THU NỘP
ĐẦU NĂM HỌC 2024-2025



	TT
	Nội dung
	Mức tiền HS đóng
	Đơn vị, cá nhân chủ trì

	I
	Các khoản thu theo quy định 

	1
	Bảo hiểm y tế
	42,120 đ/tháng 
	Nhà trường phối hợp với cơ quan BH

	II
	Các khoản thu thỏa thuận thực hiện theo CV Hướng dẫn của tỉnh Hưng Yên
	 

	1
	Nước uống
	6000 đ/tháng
	Nhà trường

	2
	Tiền vệ sinh trực nhật
	7000 đ/tháng
	Nhà trường

	3
	Tiền gửi xe đạp
	7000 đ/tháng
	Nhà trường

	III
	Khoản tự nguyện. 
	 

	1
	Bảo hiểm Bảo việt
	200,000 đ/Năm học
	Công ty BHBV Hưng Yên


                                     Toàn Thắng, ngày 15 tháng 9 năm 2024
                                                    Thủ trưởng đơn vị
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